
LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO TRUYỀN THỐNG
KHỐI HÀNG HẢI KHÁNH HÒA - NĂM 2025

BÓNG ĐÁ NAM: (sân 7)
- Cách tính điểm trong vòng bảng sẽ được BTC tính như sau:

Thắng: 2 điểm Hòa: 1 điểm Thua: 0 điểm

- Nếu có 2 đội bằng điểm trong bảng đấu, BTC sẽ dựa vào kết quả đối đầu của 2 đội có số điểm bằng nhau để xếp thứ

hạng. Đội có kết quả đối đầu dành chiến thắng sẽ được xếp trên đội đối đầu có cùng điểm số.

- Nếu có 3 đội bằng điểm trong bảng đấu, BTC sẽ xếp hạng theo thứ tự như sau: Hiệu số (tổng bàn thắng – tổng bàn thua)

– Tổng số bàn thắng – Bốc thăm.

BẢNG A BẢNG B BẢNG C BẢNG D

1 Cảng Bắc Vân Phong Công ty Huyndai
Kho xăng dầu ngoại quan

Vân Phong
C.Ty BĐHH Nam Trung Bộ

2
LQ: BPCK + Hải quan +

MRCC + Cảng vụ Nha Trang
Nhiệt điện BOT VP1 Công ty CP Cảng Cam Ranh

Trung tâm ứng phó môi trường

(SOS)

3 Xăng dầu Phú Khánh Đại học Nha Trang
LQ: Quỳnh Hưng + Ana Marina

+ Xi măng Nghi Sơn
Quân Cảng Nha Trang



SÂN GIỜ ĐỘI 1 ĐỘI 2

1 06:00 Cảng Bắc Vân Phong LQ: BPCK + Hải quan + MRCC + Cảng vụ Nha Trang

2 06:00 Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong Công ty CP Cảng Cam Ranh

07:00 LỄ KHAI MẠC

1 07:30 Công ty Huyndai Nhiệt điện BOT VP1

2 07:30 C.Ty BĐHH Nam Trung Bộ Trung tâm ứng phó môi trường (SOS)

1 08:30 Cảng Bắc Vân Phong Xăng dầu Phú Khánh

2 08:30 Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong LQ: Quỳnh Hưng + Ana Marina +Xi măng Nghi Sơn

1 09:30 Công ty Huyndai Đại học Nha Trang

2 09:30 C.Ty BĐHH Nam Trung Bộ Quân Cảng Nha Trang

1 10:30 LQ: BPCK + Hải quan + MRCC + Cảng vụ Nha Trang Xăng dầu Phú Khánh

2 10:30 Công ty CP Cảng Cam Ranh LQ: Quỳnh Hưng + Ana Marina +Xi măng Nghi Sơn

1 11:30 Nhiệt điện BOT VP1 Đại học Nha Trang

2 11:30 Trung tâm ứng phó môi trường (SOS) Quân Cảng Nha Trang

1 15:00 BK1 NHẤT A NHẤT C

2 15:00 BK2 NHẤT B NHẤT D

1 16:30 CHUNG KẾT



MÔN CHẠY TIẾP SỨC (16:00 – 16/5/2025):
BTC sẽ căn cứ vào thời gian chạy của từng đội để xếp thành tích, đội nào có thời gian ít nhất khi hoàn thành cư ly

chạy sẽ là đội xếp trên.
ĐỢT 1 ĐỢT 2

Công ty Cổ phần Ana Marina Nha Trang Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh
Công ty TNHH Tân Cảng – Petro Cam Ranh (Đội 1) Công ty TNHH Tân Cảng – Petro Cam Ranh (Đội 2)

Công ty Đảm bảo an toàn hàng hải Nam Trung Bộ (Đội 1) Đài Thông Tin Duyên Hải Nha Trang (Đội 2)
Đài Thông Tin Duyên Hải Nha Trang (Đội 1) Cảng vụ Nha Trang (Đội 2)

Cảng vụ Nha Trang (Đội 1)



MÔN CẦU LÔNG:
- Vòng loại thi đấu chạm 30 điểm; từ vòng bán kết trở đi sẽ tính điểm theo luật quy định.
- Vận động viên bị trùng nội dung thi đấu sau 10 phút gọi tên mà không có mặt sân thi đấu sẽ bị loại khỏi giải đấu.

Sáng 16/ 5/ 2025 (07:30)
LƯỢT TRẬN SÂN 1 MÃ TRẬN SÂN 2 MÃ TRẬN NỘI DUNG

1 Lâm Thạch vs Hữu Đông (1) Huy Viên vs Trường Thanh (2)
ĐƠN NAM2 Hoàng Hải vs Văn Thành (3) Hoài Sơn vs Trọng Tín (4)

3
Đức Trung vs Hồng Vinh (5)

Khánh Ninh – Trọng Tín
vs Huỳnh Thành – Văn Vũ

(1)

ĐÔI NAM
4

Duy Tường – Viên Minh
vs Tấn Trung – Minh Tiến

(2) Ngọc Duy – Quốc Bảo
vs Minh Hoạt – Hồng Sơn

(4)

5
Hoài Sơn - Vĩnh Hằng
vs Tú Anh - Duy Tường

(1) Mạnh Cường - Thị Tân
vs Công Thức - Thị Hạnh

(2)
ĐÔI

NAM NỮ

6
Viên Minh - Phương Thảo
vs Hữu Đông - Lâm Giang

(3)

Thắng trận 2 vs Khánh Ninh (7)

ĐƠN NAM7 Quyết Thắng vs Thắng trận 1 (6) Thắng trận 3 vs Thắng trận 4 (8)

8 Thắng trận 5 vs Hoàng Đại (9)



Chiều 16/ 5/ 2025 (14:00)
LƯỢT TRẬN SÂN 1 MÃ TRẬN SÂN 2 MÃ TRẬN NỘI DUNG

1 Thắng trận 6 vs Thắng trận 7 (10) Thắng trận 8 vs Thắng trận 9 (11) ĐƠN NAM

2 Thắng trận 1 vs Thắng trận 2 (5) Thắng trận 3 vs Thắng trận 4 (6) ĐÔI NAM

3 Thắng trận 1 vs Thắng trận 2
(4) Thắng trận 3

vs Trọng Tín - Ái Trâm
(5)

ĐÔI NAM NỮ

4 Thắng trận 10 vs Thắng trận 11 (12) ĐƠN NAM

Thắng trận 5 vs Thắng trận 6 (7) ĐÔI NAM

5 Thắng trận 4 vs Thắng trận 5 (6) ĐÔI NAM NỮ

ĐÔI NAM NỮ

1. Hoài Sơn - Vĩnh Hằng
(1)

2. Tú Anh - Duy Tường (4)
3. Mạnh Cường - Thị Tân

(2)

4. Công Thức - Thị Hạnh (6)
5. Viên Minh - Phương Thảo

(3)
(5)

6. Hữu Đông - Lâm Giang
7. Trọng Tín - Ái Trâm



ĐƠN NAM

1. Quyết Thắng
2. Lâm Thạch (6)

(1)

3. Hữu Đông (10)
4. Huy Viên

(2)
(7)

5. Trường Thanh
6. Khánh Ninh

7. Hoàng Hải (12)
(3)

8. Văn Thành (8)
9. Hoài Sơn

(4)

10. Trọng Tín (11)
11. Đức Trung

(5)
(9)

12. Hồng Vinh
13. Hoàng Đại



ĐÔI NAM

1. Khánh Ninh - Trọng Tín
(1)

2. Huỳnh Thành - Văn Vũ (5)
3. Duy Tường - Viên Minh

(2)

4. Tấn Trung - Minh Tiến (7)
5. Hữu Đông - Lâm Giang

(3) Công Thức - Hoàng Hiếu

6. Công Thức - Hoàng Hiếu (6)
7. Ngọc Duy - Quốc Bảo

(4)

8. Minh Hoạt - Hồng Sơn



MÔN BÓNG BÀN:
Sáng 16/ 5/ 2025 (07:30)

LƯỢT TRẬN BÀN 1 MÃ TRẬN BÀN 2 MÃ TRẬN NỘI DUNG

1 Tài Lộc vs Thành Tạo (1) Văn Anh vs Minh Tuấn (2)

ĐƠN NAM
2 Ngọc Minh vs Xuân Bảo (3) Tân Thanh vs Quang Thắng (4)

3 Xuân Hiếu vs Văn Tá (5) Huy Nam vs Hà Hòa (6)

4 Thanh Nghĩa vs Trí Nhân (7) Anh Đức vs Anh Khoa (8)

5
Quang Thắng – Văn Tá

vs Xuân Bảo – Huy Nam

(1) Ngọc Dương – Thành Tạo

vs Văn Tới – Văn Thanh
(2)

ĐÔI NAM

6
Ngọc Thanh – Ngọc Bửu

vs Tuấn Hiệp – Ngọc Minh

(3) Mạc Nhân – Văn An

vs Tài Lộc – Anh Khoa

(4)

7 Thắng trận 1 vs Thắng trận 2 (9) Thắng trận 3 vs Thắng trận 4 (10) ĐƠN NAM

8 Thắng trận 5 vs Thắng trận 6 (11) Thắng trận 7 vs Thắng trận 8 (12)

Chiều 16/ 5/ 2025 (14:00)
LƯỢT TRẬN BÀN 1 MÃ TRẬN BÀN 2 MÃ TRẬN NỘI DUNG

1 Thắng trận 1 vs Thắng trận 2 (5) Thắng trận 3 vs Thắng trận 4 (6) ĐÔI NAM

2 Thắng trận 9 vs Thắng trận 10 (13 Thắng trận 11 vs Thắng trận 12 (14) ĐƠN NAM

3
Thắng trận 5 vs Thắng trận 6 (7) ĐÔI NAM

Thắng trận 13 vs Thắng trận 14 (15) ĐƠN NAM



ĐÔI NAM

1. Quang Thắng - Văn Tá
(1)

2. Xuân Bảo - Huy Nam (5)
3. Ngọc Dương - Thành Tạo

(2)

4. Văn Tới - Văn Thanh (7)
5. Ngọc Thanh - Ngọc Bửu

(3)

6. Tuấn Hiệp - Ngọc Minh (6)
7. Mạc Nhân - Văn An

(4)

8. Tài Lộc - Anh Khoa



ĐƠN NAM

1. Tài Lộc
(1)

2. Thành Tạo (9)
3. Văn Anh

(2)

4. Minh Tuấn (13)
5. Ngọc Minh

(3)

6. Xuân Bảo (10)
7. Tân Thanh

(4)

8. Quang Thắng (15)
9. Xuân Hiếu

(5)

10. Văn Tá (11)
11. Huy Nam

(6)

12. Hà Hòa (14)
13. Thanh Nghĩa

(7)

14. Trí Nhân (12)
15. Anh Đức

(8)

16. Anh Khoa



MÔN PICKLEBALL - 16/ 5/ 2025 (07:30 đến 12:30)
- Các trận thi đấu vòng loại sẽ thi đấu 3 ván thắng 2, mỗi ván đấu chạm 11 điểm, nếu tỷ số sau 2 ván đấu là 1 – 1 thì ván

đấu quyết định sẽ áp dụng quyền đổi sân ở điểm thứ 6.
- Từ vòng 1/16 đến trận chung kết, các trận đấu sẽ kết thúc ở điểm số 15 (chạm 15 điểm), như vậy đội nào chạm 15 điểm

trước sẽ là đội dành chiến thắng ở trận đấu đó.

ĐÔI NAM

1. Vỹ Hích - Đắc Mịnh
2. Văn Trị - Thành Giang

3. Bá Thắng - Văn Tuấn
4. Sỹ Sơn - Văn Pháp

5. Duy Phương - Văn Thoại
6. Quang Đạo - Tuấn Anh
7. Văn Tùng - Hữu Văn

8. Bảo Quốc - Minh Đức

9. Quang Chung - Thanh Đồng
10. Ngọc Anh - Xuân Quang

11. Quốc Khánh - Xuân Cường



12. Ngọc Lợi - Chí Phúc

13. Công Tam - Minh Vũ

14. Bảo Trung - Hoàng Vinh
15. Quang Anh - Thế Hòa

16. Nguyễn Tuấn - Thanh
Tùng
17. Xuân Hoàng - Xuân Luận

18. Tiến Thành - Chí Khang
19. Huy Hùng - Thanh Quang
20. Đức Trung - Văn Toàn

21. Việt Anh - Anh Khoa

22. Ngọc Chương - Đức Trung
23. Quý Trung - Thành Ân

24. Nguyên Lân - Bảo Thái
25. Văn Nguyên - Đăng Nhân



ĐÔI NAM NỮ

1. Lương Khánh - Lan Anh

2. Nguyên Lân - Thanh Thúy
3. Minh Đức - Minh Thư

4. Văn Tuấn - Thu Thủy
5. Văn Nguyên - Ngọc Thanh

6. Công Tam - Ngọc Hòa
7. Bá Thắng - Thị Hường

8. Tuấn Anh - Hồng Linh
9. Sỹ Sơn - Thị Thư

10. Hùng Sơn - Thanh Trúc
11. Đức Hòa - Ý Nhi

12. Thành Duy - Yến Nhi
13. Đình Phương - Phương Linh

14. Đăng Nhân - Quỳnh Nguyên
15. Xuân Luận - Hồng Thúy

16. Minh Vũ - Trúc Giang


